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Ngày sinh

20/05/2007 Bình Định

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức

Trung Tâm Đào Tạo NNL & HTDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

STT Mã SV Mã lớp Họ tên

CD24OT7 Nguyễn Gia Bảo 06/04/2006

Nơi sinh

1 23511DD0154 CT23DD1 Bùi Ngọc An

TP. HCM

3 23211OT4586 CD23OT22 Đặng Gia Bảo 09/03/2005 Bình Định

2 24211OT3351

16/11/2004 TP. HCM

4 24211OT3338 CD24OT6 Lê Đình Bảo 16/03/2006

CD22DC1 Trần Thanh Chí 19/05/2004

Đăk Lăk

5 23211NH4552 CD23NH1 Nguyễn Quốc Bình

Quảng Ngãi

7 22211OT3984 CD22OT19 Đinh Văn Chóng 09/02/2004 Bình Thuận

6 22211DC1800

16/05/2004 Bình Định

8 24211OT1036 CD24OT3 Nguyễn Đức Chung 29/07/2006

CD22OT18 Đỗ Thành Danh 09/04/2003

Hải Dương

9 22211OT1412 CD22OT5 Nguyễn Thế Danh

An Giang

11 21211DH4498 CD21DH5 Trần Thành Đạt 21/06/2003 Đồng Nai

10 22211OT3471

08/09/2006 Lâm Đồng

12 24211DH0348 CD24DH1 Phan Chính Đức 04/07/2006

CD24OT7 Lê Nhật Duy 03/09/2006

Bình Định

13 24211LH1017 CD24LH1 Cao Thị Thùy Dương

Bến Tre

15 24211OT1474 CD24OT6 Dương Trương Đức Duy 13/03/2006 Bình Định

14 24211OT3395

30/09/2006 Bình Dương

16 22211QT3461 CD22QT3 Bùi Thị Kim Duyên 13/02/2004

CD24KT10 Nguyễn Thị Thu Hà 12/04/2000

Ninh Thuận

17 24211OT1064 CD24OT3 Huỳnh Trọng Giang

Hà Nam

19 23211DH2861 CD23DH4 Nguyễn Thị Sơn Hà 04/05/2005 Bình Dương

18 24212KT0010

27/01/2004 Nghệ An

20 23211DH0306 CD23DH1 Lê Thị Mỹ Hiền 08/12/2004

CD23LG4 Phạm Võ Thái Hoà 24/07/2003

Tây Ninh

21 23211KT3879 CD23KT3 Nguyễn Thị Thu Hiền

Khánh Hòa

23 22211OT0783 CD22OT2 Nguyễn Đình Hoàng 24/09/2004 Bình Phước

22 23211LG4893

17/01/2006 Long An

24 22211DC0565 CD22DC2 Huỳnh Phi Hoàng 21/02/2004

CD24KH1 Nguyễn Ngọc Huỳnh Hương 05/10/2003

Đồng Nai

25 24211OT0335 CD24OT1 Nguyễn Văn Hồng

Tây Ninh

27 24212KT0055 CD24KT10 Hoàng Thị Hương 20/04/1987 Hà Tĩnh

26 24211KH0049

26/06/2006 Bến Tre

28 23511DD0011 CT23DD1 Đặng Hoàng Huy 26/08/2008

CD24LG1 Lê Hoàng Duy Khang 08/07/2005

Tiền Giang

29 24211OT2047 CD24OT4 Đặng Duy Khang

TP. HCM

31 24211OT0957 CD24OT3 Nguyễn Nhật Khang 17/08/2006 Bình Thuận

30 24211LG1943
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13/11/2004 TP. HCM

32 24211DD3774 CD24DD2 Đinh Xuân Khánh 28/01/2006

CD24DH2 Vòng Mỹ Lan 03/10/2006

Bình Thuận

33 22211OT3077 CD22OT17 Vũ Đăng Khoa

Đồng Nai

35 24211DK0719 CD24DK1 Đoàn Văn Lành 07/11/2003 Nghệ An

34 24211DH2092

08/11/2006 Bình Định

36 23211DK1247 CD23DK2 Nguyễn Phạm Khánh Linh 01/07/2005

CD24KT10 Lê Thị Kim Lợi 11/02/2001

Bình Thuận

37 24211OT1765 CD24OT6 Đặng Phước Lộc

Kiên Giang

39 24211LH0926 CD24LH1 Trần Đăng Động Lực 29/06/2002 Ninh Thuận

38 24212KT0035

31/03/2004 Bình Định

40 22211DL3379 CD22DL2 Võ Trần Nhật Minh 26/11/2004

CD24KT10 Nguyễn Thảo My 18/02/2001

BR-VT

41 23211NH2184 CD23NH1 Bùi Thị Kiều Mơ

Cà Mau

43 24211KT3780 CD24KT2 Phan Nhã My 30/05/2006 Hà Tĩnh

42 24212KT0005

15/05/2004 Đồng Nai

44 21211OT2231 CD21OT9 Nguyễn Hoài Nam 11/04/2003

CD24OT6 Nguyễn Tấn Nguyên 01/01/2006

Thái Bình

45 22211LG2780 CD22LG2 Mai Thảo Ngân

Bình Thuận

47 22211OT3896 CD22OT17 Trần Khôi Nguyên 31/12/2004 Kiên Giang

46 24211OT3167

19/02/2004 Phú Yên

48 24212KT0007 CD24KT10 Châu Yến Nhi 01/10/1999

CD22OT10 Phạm Thế Phú 29/12/2004

TP. HCM

49 22211DH4848 CD22DH3 Phạm Xuân Quỳnh Như

Bình Định

51 24211OT3177 CD24OT6 Võ Hoàng Phúc 04/01/2006 Tây Ninh

50 22211OT2590

04/06/2002 Bạc Liêu

52 23211QT0005 CD23QT2 Đặng Thị Tiểu Phụng 19/10/1999

CD24DH2 Bùi Ngọc Thuý Phượng 22/08/2006

Long An

53 24211OT0043 CD24OT6 Trịnh Thanh Phương

Kiên Giang

55 24211OT3201 CD24OT6 Đinh Hải Quân 20/12/2006 Quảng Ninh

54 24211DH0646

23/09/2000 Phú Yên

56 23211LH4107 CD23LH1 Nguyễn Thanh Quang 01/08/2005

CD22OT14 Nguyễn Trọng Quỳnh 24/07/2004

TP. HCM

57 22211DH0449 CD22DH2 Hồ Tấn Quốc

Đồng Nai

59 22211LG1791 CD22LG2 Trần Văn Sự 27/07/2004 Ninh Thuận

58 22211OT2734

09/01/2005 Đồng Nai

60 23211LG4748 CD23LG4 Phan Anh Tài 08/01/2003

CD22DH3 Phạm Văn Nhật Thân 18/09/2004

Đăk Lăk

61 24211KT1857 CD24KT2 Hồ Nhật Tân

Long An

63 23511DD0109 CT23DD1 Âu Chí Thắng 01/03/2008 TP. HCM

62 22211DH3125

22/06/2006 Tiền Giang

64 24212KT0048 CD24KT10 Trịnh Phương Thảo 26/06/1988

CD22DH2 Kiều Thanh Thủ 22/04/2003

TP. HCM

65 24211OT3083 CD24OT6 Nguyễn Hữu Thịnh

Ninh Thuận

67 24212KT0013 CD24KT10 Nguyễn Hoàng Anh Thư 12/05/2004 TP. HCM

66 22211DH1980

20/08/2001 Đồng Nai

68 24211OT2455 CD24OT6 Đỗ Quốc Thuận 31/10/2006

CD24KT10 Huỳnh Thị Thuỳ Trang 10/01/2004

Bình Thuận

69 24211KH0115 CD24KH1 Nguyễn Thị Thùy Trang

Bình Phước70 24212KT0047
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71 24211LD0288 CD24LD1 Võ Quốc Tuấn 12/07/2000 Đồng Tháp

16/08/2004 Ninh Thuận

72 22211QS3593 CD22QS1 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 29/10/2004

CD24KT10 Trịnh Thị Ánh Tuyết 01/02/2001

BR-VT

73 22211QT3961 CD22QT3 Ngô Hà Diễm Tuyền

Đồng Nai

75 23222KT0006 CDLT23KT1 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 28/09/2005 BR-VT

74 24212KT0021

Bình Định76 23211OT2134 CD23OT9 Đoàn Minh Vương 10/08/2005
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